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KẾ HOẠCH

Triển khai Đề án 06 năm 2025

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Kế hoạch số 3433/KH-UBND ngày 26/03/2025 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025 trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa

học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 năm 2025 theo đúng lộ

trình, góp phần thực hiện chủ đề chuyển đổi số năm 2025: “Chuyển đổi số toàn

dân, toàn diện, toàn trình để tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế số”.

- Thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư và chuyên

ngành để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch

vụ công trực tuyến.

- Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, hình thành nền tảng vững chắc cho chuyển

đổi số toàn diện.

- Góp phần xây dựng nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo và

phát triển hạ tầng số tại tỉnh Khánh Hòa.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể cho các phòng, đơn vị,

cá nhân; gắn trách nhiệm với lãnh đạo từng đơn vị.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các phòng, đơn vị trong Sở và

các sở, ngành, địa phương để đảm bảo tiến độ và chất lượng.

- Chủ động giám sát, đánh giá tiến độ, kịp thời báo cáo và giải quyết các khó

khăn, vướng mắc.

- Đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện đúng lộ trình, đạt các chỉ tiêu định

lượng cụ thể.

II. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Nhiệm vụ chung

a) Ứng dụng công nghệ số

- Đảm bảo 100% công chức, viên chức thuộc Sở xử lý công việc trên môi trường

mạng và sử dụng chữ ký số trước 30/6/2025, duy trì liên tục sau đó.
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- Phấn đấu 100% hồ sơ TTHC gắn định danh cá nhân trước tháng 6/2025; 100%

TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến toàn trình; 80% hồ sơ được xử lý trực tuyến

vào cuối năm 2025 theo lộ trình: 30% hồ sơ trực tuyến vào Quý 1, 50% vào Quý 2,

65% vào Quý 3, 80% vào Quý 4/2025.

b)Tuyên truyền và đào tạo

- Đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số, tiện ích VNeID, dịch vụ công trực

tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian

mạng theo hướng dẫn của Bộ Công an.

- Phổ cập kiến thức và kỹ năng sử dụng thanh toán số cho người dân và doanh

nghiệp.

- Triển khai mô hình đào tạo trực tuyến mở (MOOCs) để nâng cao kỹ năng số

cho cán bộ và người dân.

c) Hoàn thiện quy định và quy trình

- Rà soát, điều chỉnh quy trình nghiệp vụ để sử dụng giấy tờ điện tử trên tài

khoản định danh; đề xuất loại bỏ yêu cầu xuất trình, sao y giấy tờ nếu đã có dữ liệu

số.

- Thường xuyên rà soát, đề xuất cắt giảm giấy tờ không cần thiết trong giải

quyết TTHC, hoàn thành ít nhất 20% giấy tờ trong Quý 2/2025.

- Phối hợp rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định về ưu đãi đầu tư, thuê mua

sản phẩm số.

- Tham gia góp ý các văn bản pháp lý về chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên

quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo yêu

cầu của cơ quan Trung ương. 

- Chuyển đổi tư duy quản lý từ “xin – cho” sang phục vụ người dân, doanh

nghiệp.

d) An toàn, an ninh thông tin

- Tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống, thiết bị, dữ liệu; nâng cao nhận thức

cán bộ, công chức, viên chức.

- Duy trì thường xuyên việc triển khai các giải pháp bảo mật tối ưu cho thiết bị

đầu cuối theo hướng dẫn của Bộ Công an, duy trì thường xuyên.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể: (Theo Phụ lục đính kèm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các phòng, đơn vị

- Tổ chức triển khai nhiệm vụ theo phân công tại Phụ lục đính kèm.

- Báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng (trước ngày 12), 6 tháng (trước 12/6),

hằng năm (trước 12/12) gửi Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở và cơ

quan cấp trên.

2. Văn phòng Sở
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- Chủ trì triển khai Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc việc triển khai của các

phòng, đơn vị.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tiến độ, kết quả thực hiện gửi Công an

tỉnh và UBND tỉnh theo yêu cầu.

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các phòng,

đơn vị phản hồi về Văn phòng Sở để tổng hợp trình lãnh đạo Sở chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở (VBĐT);

- Công an tỉnh (Tổ công tác Đề án 06) (VBĐT);

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (VBĐT);

- Lưu: VT, VP (Sinh).

GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Hoàn



PHU LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số 631/KH-SKHCN ngày 15 /4 /2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa)

Stt Nhiệm vụ
Đơn vị chủ trì /CBCC

thực hiện

Đơn vị  phối

hợp

Thời gian hoàn

thành

1.

Công bố toàn bộ danh mục dữ liệu thuộc phạm vi

quản lý theo quy định; đồng thời hoàn thiện số hóa

và tích hợp dữ liệu để phục vụ hiệu quả công tác quản

lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công.

Văn phòng Sở

Nguyễn Khắc Sinh

Các phòng,

đơn vị
Năm 2025

2.

Rà soát tổng thể các hạng mục công nghệ thông tin

cần đầu tư để xác định vốn từ kinh phí thường xuyên

để sử dụng ngay tại địa phương, đảm bảo đầu tư hiệu

quả, tiết kiệm, tránh trùng lặp, lãng phí.

Phòng Quản lý Công nghệ thông

tin – Bưu chính – Viễn thông

Nguyễn Thị Thơm

Các phòng,

đơn vị
Tháng 4/2025

3.

Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông rà

soát, chuẩn hóa số thuê bao di động khớp với

CSDLQG về dân cư.

Phòng Quản lý Công nghệ thông

tin – Bưu chính – Viễn thông

Lương Thị Đông Dung

Các phòng,

đơn vị
Tháng 4/2025

4.

Xây dựng kế hoạch hoàn thành Cơ sở dữ liệu để phát

triển trí tuệ thông minh tỉnh Khánh Hòa.

Phòng Quản lý Công nghệ thông

tin – Bưu chính – Viễn thông

Nguyễn Thị Thơm Các phòng,

đơn vị
Tháng 6/2025

Kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia. Trung tâm CNTT và DVHCCTT

Phan Quang Vinh

5.

Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp

ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-TTH và

708/BTTTT-CATTT; duy trì kết nối ổn định giữa Hệ

thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Khánh Hòa với

Trung tâm CNTT và DVHCCTT

Phan Quang Vinh

Các phòng,

đơn vị

Thực hiện

thường xuyên
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Stt Nhiệm vụ
Đơn vị chủ trì /CBCC

thực hiện

Đơn vị  phối

hợp

Thời gian hoàn

thành

CSDLQG về dân cư phục vụ giải quyết TTHC, dịch

vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của

Chính phủ.

6.

100% lãnh đạo, công chức, viên chức xử lý hồ sơ

công việc trên môi trường mạng và sử dụng chữ ký

số để giải quyết công việc.

Văn phòng Sở

CBCC thực hiện: Văn thư

Các phòng,

đơn vị
Tháng 6/2025

7.

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

Đề án 06 mới ban hành, trọng tâm là Luật Giao dịch

điện tử, Luật Dữ liệu.

Văn phòng Sở

Lại Quốc Đạt

Các phòng,

đơn vị

Thực hiện

thường xuyên

8.

Rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật để tháo gỡ kịp

thời các điểm nghẽn, hoàn thiện các vấn đề pháp lý

phục vụ hoạt động phát triển khoa học, công nghệ,

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đảm bảo hành

lang pháp lý cho hoạt động của mọi ngành, lĩnh vực

trên môi trường số.

Phòng Quản lý Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo

Phạm Thị Kim Dàn

Các phòng,

đơn vị

Thực hiện

thường xuyên

9.
Đảm bảo 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp

được thực hiện trực tuyến, thông suốt, hiệu quả.

Văn phòng Sở

Lưu Thị Kim Anh

Các phòng,

đơn vị
Tháng 12/2025

10.

Tập trung thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp

viễn thông đầu tư phát triển hạ tầng số làm nền tảng

cho mục tiêu Chuyển đổi số của tỉnh.

Phòng Quản lý Công nghệ thông

tin – Bưu chính – Viễn thông

Lương Thị Đông Dung

Các phòng,

đơn vị
Tháng 12/2025

11.

Triển khai, thực hiện các chiến lược, tiêu chuẩn, quy

chuẩn kỹ thuật về dữ liệu tại địa phương theo hướng

dẫn, chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương.

Văn phòng Sở

Nguyễn Khắc Sinh

Các phòng,

đơn vị

Theo chỉ đạo

của các Bộ,

ngành Trung

ương

12. Hoàn thành việc sắp xếp lại các tổ chức khoa học, Văn phòng Sở Các phòng, Tháng 12/2025
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Stt Nhiệm vụ
Đơn vị chủ trì /CBCC

thực hiện

Đơn vị  phối

hợp

Thời gian hoàn

thành

công nghệ; tập trung đầu tư trọng điểm để phát triển

các tổ chức nghiên cứu mạnh.

Lại Quốc Đạt đơn vị

13.

Công bố danh mục các bài toán lớn về khoa học, công

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh

Khánh Hòa để các doanh nghiệp công nghệ số Việt

Nam tham gia giải quyết.

Phòng Quản lý Công nghệ thông

tin – Bưu chính – Viễn thông

Nguyễn Thị Thơm

Các phòng,

đơn vị

Thực hiện

thường xuyên

14.

Tham gia góp ý hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Chất lượng san̉ phẩm hàng hóa; triển

khai/tham mưu triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn

kỹ thuật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo

lường Chất lượng

Trần Thanh Lân;

Nguyễn Thị Thanh Thanh;

Phạm Thị Lan

Các phòng,

đơn vị

Theo hướng

dẫn, chỉ đạo của

Bộ KHCN

15.

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ bổ sung các

chính sách tháo gỡ điểm nghẽn và hoàn thiện Luật

Công nghiệp công nghệ số, tổ chức triển khai thực

hiện sau khi ban hành.

Phòng Quản lý Công nghệ thông

tin – Bưu chính – Viễn thông

Đỗ Nguyễn Kỳ Duyên

Các phòng,

đơn vị

Theo hướng

dẫn, chỉ đạo của

Bộ KHCN

16.

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng

danh mục, kế hoạch triển khai các nền tảng số quốc

gia, nền tảng số dùng chung của các ngành, lĩnh vực,

vùng. Tổ chức triển khai thực hiện sau khi ban hành.

Phòng Quản lý Công nghệ thông

tin – Bưu chính – Viễn thông;

Nguyễn Thị Thơm

Các phòng,

đơn vị

Theo hướng

dẫn, chỉ đạo của

Bộ KHCN

17.

Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo 100% các

khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập

trung, trung tâm nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng

tạo, khu công nghiệp, nhà ga/cảng biển/sân bay quốc

tế có dịch vụ di động 5G.

Phòng Quản lý Công nghệ thông

tin – Bưu chính – Viên thông

Lương Thị Đông Dung

Các phòng,

đơn vị
Tháng 12/2025
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Stt Nhiệm vụ
Đơn vị chủ trì /CBCC

thực hiện

Đơn vị  phối

hợp

Thời gian hoàn

thành

18.

Tham mưu Quyết định ban hành Đề án chuyển đổi

số có tính chất tương tự như Đề án 06 và đảm bảo kết

nối với Đề án 06; tập trung chỉ đạo thực hiện xong và

thành công trong thời gian từ nay đến hết năm 2026 

Phòng Quản lý Công nghệ thông

tin – Bưu chính – Viễn thông

Nguyễn Thị Thơm

Các phòng,

đơn vị

Thực hiện

thường xuyên

19.

Cắt giảm, xóa bỏ các TTHC không cần thiết, chuyển

trạng thái cung cấp dịch vụ công từ “xin – cho” sang

chủ động phục vụ người dân, doanh nghiệp; nâng cao

chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình hướng

tới dịch vụ số cá nhân hóa. Phấn đấu đến hết tháng

6/2025, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

được gắn định danh cá nhân; đến hết năm 2025,

100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp

luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực

tuyến toàn trình. 80% hồ sơ TTHC được xử lý trực

tuyến. 40% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công

trực tuyến.

Văn phòng Sở

Lưu Thị Kim Anh,

Nguyễn Công Thoại

Các phòng,

đơn vị
Năm 2025

20.

- Tiếp tục triển khai mô hình Đề án 06 theo Kế hoạch

phối hợp số 6559/KHPH-TCTĐA06CP-

TCTĐA06KH ngày 04/7/2023 và nhiệm vụ trọng

tâm Đề án đã đăng ký. Chủ động rà soát, nghiên cứu,

tổ chức triển khai thí điểm các mô hình mới, dừng

triển khai các mô hình không hiệu quả, mở rộng các

mô hình đã thí điểm thành công, mang lại nhiều hiệu

quả tích cực, nổi bật. 

- Triển khai mô hình tập huấn đào tạo trên phần mềm

MOOCs

Phòng Quản lý Công nghệ thông

tin – Bưu chính – Viên thông

Đỗ Nguyễn Kỳ Duyên

Các phòng,

đơn vị

Thực hiện

thường xuyên
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Stt Nhiệm vụ
Đơn vị chủ trì /CBCC

thực hiện

Đơn vị  phối

hợp

Thời gian hoàn

thành

- Hạ tầng triển khai Đề án 06 và Chuyển đổi số Trung tâm CNTT và DVHCCTT

Phan Quang Vinh

21.

Triển khai tiểu đề án do Bộ Công an hướng dẫn (mô

hình du lịch thông minh; mô hình điểm tại các tỉnh

có đảo; định danh địa điểm; xây dựng Sàn thương

mại điện tử gắn với đặc sản vùng miền).

Phòng Quản lý Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo

Nguyễn Ngọc Thịnh

Các phòng,

đơn vị

Theo lộ trình,

hướng dẫn của

bộ Công an

22.

Chủ động nghiên cứu, thực hiện hợp nhất các Ban

chỉ đạo Chuyển đổi số, Ban chỉ đạo Cải cách hành

chính và Tổ công tác Đề án 06 cấp tỉnh thành Ban

chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới

sáng tạo và Đề án 06.

Phòng Quản lý Công nghệ thông

tin – Bưu chính – Viễn thông

Đỗ Nguyễn Kỳ Duyên

Các phòng,

đơn vị
Tháng 4/2025
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